
UBND PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG MẦM NON 20/10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐVT: Đồng

I. Phần thu tiền ăn:      Tồn tháng 01/2026: 17,415,000

Tổng số trẻ đóng tiền ăn: 4,024

- Mức thu: (Bữa sáng, trưa, chiều, xế chiều) 45,000

- Số ngày: 14

- Mức tổng thu 181,080,000

- Tổng số thu đủ: 181,080,000

- Số trẻ đóng thực ăn: 181,080,000

- Tổng số thu được: 181,080,000

- Tổng số tiền ăn thu được thực tế 186,570,000

Trong đó: Thu chuyển khoản 186,570,000

4024 trẻ đóng đủ

Thu tiền mặt: 0

0 trẻ

Tổng cộng thu tháng 02/2026: 203,985,000

II. Phần chi tiền ăn: 112,672,000

1. Chi tiền mặt:

Không

2. Chi chuyển khoản: 112,672,000

- Trả tiền thực phẩm tươi sống tháng 02/2026: 85,173,548

- Trả tiền gạo, ga: 16,001,952

- Trả tiền thực phẩm khô: 11,496,500

- Tổng cộng chi Tháng 02/2026: 112,672,000

Còn lại:

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TIỀN ĂN VÀ BÁN TRÚ
THÁNG 02/2026

(Kèm theo Quyết định số 30 ngày 10/3/2026 của trường MN 20/10 phường Điện Biên Phủ)



III. Phần chi phục vụ ăn bán trú: 56,336,000 4024 56,336,000

- Chi nhân viên phục vụ nấu ăn 8,280,000 16,000,000

- Chi tiền công BQL, CB,GV tháng 02/2026 48,056,000 40,336,000

IV: Phần chi vật tư bán trú 12,072,000 4024 12,072,000

- Phần thu tháng 02/2026 12,072,000

- Phần chi: Chuyển sổ chi vật tư bán trú: 12,072,000

Tổng cộng chi : 181,080,000

Tồn chuyển tháng sang tháng 03/2026 22,905,000
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